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	STT
	Danh mục thiết bị
	Nội dung dịch vụ 

	ĐVT
	Số lượng

	1
	Đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi 
Seri: RRS 977390-H
Model: TH 100
Xuất xứ: Karl Storz-Đức  
	Chi phí sửa bộ kính lọc cho đầu camera dùng trong phẫu thuật nội soi
	Cái
	01

	2
	Đầu dò siêu âm Linear 
Seri: B3FGQ6
Model: L12-5
Xuất xứ: Philips-Trung Quốc  
	Chi phí sửa chữa chấn tử cho đầu dò siêu âm Linear
	Cái
	01

	3
	Đầu dò siêu âm Convex
Seri: B39VR2
Model: C6-2
Xuất xứ: Philips-Trung Quốc  
	Chi phí sửa chữa chấn tử cho đầu dò siêu âm Convex
	Cái
	01

	4
	Dây nội soi dạ dày
Seri: 2032517
Model: GIF-H170
Xuất xứ: Olympus-Nhật  
	Sửa chữa linh kiện cho dây nội soi dạ dày:
1. Kênh thiết bị: 01 Cái
2. Cáp truyền lực cơ phận: 01 Cái  
3. Vỏ bọc đầu cuối dây soi: 01 Cái
4. Lưới bảo vệ cơ phận: 01 Cái
5. Chíp camera thu hình: 01 Cái
	Cái
	01

	5
	Dây nội soi dạ dày
Seri: 2610696
Model: GIF-LV1
Xuất xứ: Olympus-Nhật  
	Sửa chữa linh kiện cho dây nội soi dạ dày:
1. Thân ống soi: 01 Cái
2. Kênh sinh thiết: 01 Cái 
3. Cáp điều khiển: 01 Cái
4. Lưới bảo vệ uốn góc: 01 Cái
5. Vỏ bảo vệ uốn góc: 01 Cái
6. Chíp camera thu hình: 01 Cái
	Cái
	01



